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DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN 

TRÊN TECHCOMBANK MOBILE 

STT Tỉnh/ Thành phố Tên nhà cung cấp Mã NCC2 Có thể bật thanh toán tự động? 

1 An Giang Điện lực Long Xuyên PB1201 x 

2 An Giang Điện lực Châu Thành PB1202 x 

3 An Giang Điện lực Chợ Mới PB1203 x 

4 An Giang Điện lực Châu Đốc PB1204 x 

5 An Giang Điện lực Tân Châu PB1205 x 

6 An Giang Điện lực Thọai Sơn PB1206 x 

7 An Giang Điện lực Châu Phú PB1207 x 

8 An Giang Điện lực Phú Tân PB1208 x 

9 An Giang Điện lực Tri Tôn PB1209 x 

10 An Giang Điện lực Tịnh Biên PB1210 x 

11 An Giang 
Công Ty Điện Lực An 

Giang 
PB1211 x 

12 Bà Rịa Vũng Tàu 
Điện lực thành phố Vũng 

Tàu 
PB1501 x 

13 Bà Rịa Vũng Tàu Điện lực Bà Rịa PB1502 x 

14 Bà Rịa Vũng Tàu Điện lực Long Điền PB1503 x 

15 Bà Rịa Vũng Tàu Điện lực thị xã Phú Mỹ PB1504 x 

16 Bà Rịa Vũng Tàu Điện lực Châu Đức PB1505 x 

17 Bà Rịa Vũng Tàu Điện lực Xuyên Mộc PB1506 x 

18 Bà Rịa Vũng Tàu Điện lực Đất Đỏ PB1507 x 

19 Bà Rịa Vũng Tàu Điện lực Côn Đảo PB1508 x 

20 Bắc Giang Dien luc Lang Giang PA0501 x 

21 Bắc Giang DL Viet Yen PA0502 x 

22 Bắc Giang DL Yen The PA0503 x 

23 Bắc Giang DL Tan Yen PA0504 x 

24 Bắc Giang DL TP Bac Giang PA0505 x 

25 Bắc Giang DL Yen Dung PA0506 x 

26 Bắc Giang DL Luc Ngan PA0507 x 

27 Bắc Giang DL Hiep Hoa PA0508 x 

28 Bắc Giang DL Luc Nam PA0509 x 

29 Bắc Giang DL Son Dong PA0510 x 

30 Bắc Kạn Dien luc Ba Be PA26BB x 

31 Bắc Kạn Dien luc Thi Xa Bac Kan PA26BC x 

32 Bắc Kạn Dien luc Cho Don PA26CD x 

33 Bắc Kạn Dien luc Cho Moi PA26CM x 

34 Bắc Kạn Dien luc Na Ri PA26NR x 

35 Bắc Kạn Dien luc Ngan Son PA26NS x 

36 Bắc Kạn Dien luc Pac Nam PA26PN x 

37 Bắc Kạn Dien luc Bach Thong PA26PT x 

38 Bạc Liêu 
Điện lực Thành Phố Bạc 

Liêu 
PB1901 x 

39 Bạc Liêu Điện lực Giá Rai PB1902 x 

40 Bạc Liêu Điện Lực Vĩnh Lợi PB1903 x 
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41 Bạc Liêu Điện lực Phước Long PB1904 x 

42 Bạc Liêu Điện lực Hồng Dân PB1905 x 

43 Bạc Liêu Điện lực Đông Hải PB1906 x 

44 Bạc Liêu Điện lực Hòa Bình PB1907 x 

45 Bắc Ninh 
DIEN LUC THANH PHO 

BN-CTY DL BN 
PA2201 x 

46 Bắc Ninh 
DIEN LUC QUE VO- CT 

DIEN LUC BN 
PA2203 x 

47 Bắc Ninh 
DIEN LUC TU SON-CT 

DIEN LUC BN 
PA2205 x 

48 Bắc Ninh 
DIEN LUC YEN PHONG-

CTY DL BN 
PA2206 x 

49 Bắc Ninh 
DIEN LUC TIEN DU - CT 

DIEN LUC BN 
PA2207 x 

50 Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre PB0901 x 

51 Bến Tre Điện lực Ba Tri PB0902 x 

52 Bến Tre Điện lực Mỏ Cày Nam PB0903 x 

53 Bến Tre Điện lực Bình Đại PB0904 x 

54 Bến Tre Điện lực Thạnh Phú PB0905 x 

55 Bến Tre Điện lực Châu Thành PB0906 x 

56 Bến Tre Điện lực Giồng Trôm PB0907 x 

57 Bến Tre Điện lực Chợ Lách PB0908 x 

58 Bến Tre Điện lực Mỏ Cày Bắc PB0909 x 

59 Bình Định Dien Luc Quy Nhon PC07AA x 

60 Bình Định Dien luc An Nhon PC07BB x 

61 Bình Định Dien Luc Bong Son PC07CC x 

62 Bình Định Dien Luc Phu Phong PC07DD x 

63 Bình Định Dien luc Phu My PC07EE x 

64 Bình Định Dien Luc Phu Tai PC07FF x 

65 Bình Định Dien Luc Phu Cat PC07GG x 

66 Bình Định Dien luc Tuy Phuoc PC07HH x 

67 Bình Dương Điện lực Thủ Dầu Một PB0401 x 

68 Bình Dương Điện Lực Dĩ An PB0402 x 

69 Bình Dương Điện Lực Thuận An PB0403 x 

70 Bình Dương Điện lực Bến Cát PB0404 x 

71 Bình Dương Điện Lực Dầu Tiếng PB0405 x 

72 Bình Dương Điện Lực Tân Uyên PB0406 x 

73 Bình Dương Điện lực Phú Giáo PB0407 x 

74 Bình Dương Điện lực Trung Tâm PB0408 x 

75 Bình Dương Điện lực Bàu Bàng PB0409 x 

76 Bình Dương Điện Lực Bắc Tân Uyên PB0410 x 

77 Bình Phước Điện lực Đồng Xoài PB0101 x 

78 Bình Phước Điện lực Phước Long PB0102 x 

79 Bình Phước Điện lực Bù Đăng PB0103 x 

80 Bình Phước Điện lực Phú Riềng PB0104 x 

81 Bình Phước Điện lực Chơn Thành PB0105 x 

82 Bình Phước Điện lực Bình Long PB0106 x 
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83 Bình Phước Điện lực Lộc Ninh PB0107 x 

84 Bình Phước Điện lực Bù Đốp PB0108 x 

85 Bình Phước Điện lực Đồng Phú PB0109 x 

86 Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập PB0110 x 

87 Bình Phước Điện lực Hớn Quản PB0111 x 

88 Bình Thuận Điện lực Phan Thiết PB0201 x 

89 Bình Thuận Điện lực Tuy Phong PB0202 x 

90 Bình Thuận Điện lực Đức Linh PB0203 x 

91 Bình Thuận Điện lực Hàm Tân PB0205 x 

92 Bình Thuận Điện lực Phú Quý PB0206 x 

93 Bình Thuận Điện lực Hàm Thuận Bắc PB0207 x 

94 Cà Mau Điện Lực TP. Cà Mau PB1401 x 

95 Cà Mau Điện Lực Cái Nước PB1402 x 

96 Cà Mau Điện Lực Năm Căn PB1403 x 

97 Cà Mau Điện Lực Trần Văn Thời PB1404 x 

98 Cà Mau Điện Lực U Minh PB1405 x 

99 Cà Mau Điện Lực  Đầm Dơi PB1406 x 

100 Cà Mau Điện Lực Thới Bình PB1408 x 

101 Cà Mau Điện lực Phú Tân PB1409 x 

102 Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển PB1410 x 

103 Cần Thơ Điện Lực Ninh Kiều PB1101 x 

104 Cần Thơ Điện Lực Cái Răng PB1102 x 

105 Cần Thơ Điện Lực Ô Môn PB1103 x 

106 Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt PB1104 x 

107 Cần Thơ Điện lực Bình Thủy PB1105 x 

108 Cần Thơ Điện Lực Vĩnh Thạnh PB1106 x 

109 Cần Thơ Điện Lực Phong Điền PB1107 x 

110 Cần Thơ Điện Lực Thới Lai PB1108 x 

111 Cần Thơ Điện Lực Cờ Đỏ PB1109 x 

112 Cao Bằng Dien Luc Bao Lac PA14BL x 

113 Cao Bằng Dien luc Bao Lam PA14BM x 

114 Cao Bằng Dien Luc Hoa An PA14HA x 

115 Cao Bằng Dien luc Ha Lang PA14HL x 

116 Cao Bằng Dien luc Ha Quang PA14HQ x 

117 Cao Bằng Dien luc Nguyen Binh PA14NB x 

118 Cao Bằng Dien luc Phuc Hoa PA14PH x 

119 Cao Bằng Dien Luc Quang Uyen PA14QH x 

120 Cao Bằng Dien luc Thach An PA14TA x 

121 Cao Bằng Dien luc Trung khanh PA14TK x 

122 Cao Bằng Dien luc Tra linh PA14TL x 

123 Cao Bằng Dien luc Thong Nong PA14TN x 

124 Cao Bằng 
Dien Luc Thanh pho Cao 

Bang 
PA14TX x 

125 Đà Nẵng Dien luc Hai Chau PP0100 x 

126 Đà Nẵng Dien luc Lien Chieu PP0300 x 
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127 Đà Nẵng Dien luc Son Tra PP0500 x 

128 Đà Nẵng Dien luc Cam Le PP0700 x 

129 Đà Nẵng Dien luc Hoa Vang PP0800 x 

130 Đà Nẵng Dien luc Thanh Khe PP0900 x 

131 Đăc Lăk 
Dien luc Bac Buon Ma 

Thuot 
PC12AA x 

132 Đăc Lăk Dien luc Krong Pac PC12BB x 

133 Đăc Lăk 
Dien luc Nam Buon Ma 

Thuot 
PC12CC x 

134 Đăc Lăk Dien Luc Buon Ho PC12DD x 

135 Đăc Lăk Dien luc Buon Don PC12EE x 

136 Đăc Lăk Dien luc CuMgar PC12GG x 

137 Đăc Lăk Dien Luc Cu Kuin PC12HH x 

138 Đăc Lăk Dien Luc EaH'Leo PC12II x 

139 Đăc Lăk Dien Luc Krong Nang PC12JJ x 

140 Đăc Lăk Dien Luc Eakar PC12KK x 

141 Đăc Lăk Dien luc Krong Ana PC12LL x 

142 Đăc Lăk Dien luc EaSup PC12MM x 

143 Đăc Lăk Dien Luc Krong Bong PC12NN x 

144 Đăc Lăk Dien luc Lak PC12PP x 

145 Đăc Lăk Dien luc M'drak PC12QQ x 

146 Đăk Nông Dien luc DakR'Lap PC13BB x 

147 Đăk Nông Dien luc Cu Jut PC13CC x 

148 Đăk Nông Dien luc Dak Mil PC13DD x 

149 Đăk Nông Dien Luc Krong No PC13EE x 

150 Đăk Nông Dien Luc Gia Nghia PC13FF x 

151 Đăk Nông Dien luc Dak Glong PC13GG x 

152 Đăk Nông Dien luc Dak Song PC13HH x 

153 Đăk Nông DIEN LUC TUY DUC PC13II x 

154 Điện Biên Dien luc TX Muong Lay PA1901 x 

155 Điện Biên Dien luc TP Dien Bien Phu PA1902 x 

156 Điện Biên Dien luc Tuan Giao PA1903 x 

157 Điện Biên Dien luc Dien Bien PA1905 x 

158 Điện Biên Dien luc Muong Cha PA1906 x 

159 Điện Biên Dien luc Dien Bien Dong PA1907 x 

160 Điện Biên Dien luc Tua Chua PA1910 x 

161 Điện Biên Dien luc Muong Ang PA1911 x 

162 Điện Biên Dien luc Muong Nhe PA1912 x 

163 Đồng Nai Điện Lực Biên Hoà PK0100 x 

164 Đồng Nai Điện Lực Thống Nhất PK0200 x 

165 Đồng Nai Điện Lực Trị An PK0300 x 

166 Đồng Nai Điện Lực Long Khánh PK0400 x 

167 Đồng Nai Điện lực Xuân Lộc PK0500 x 

168 Đồng Nai Điện Lực Định Quán PK0600 x 

169 Đồng Nai Điện Lực Long Thành PK0700 x 

170 Đồng Nai Điện Lực Nhơn Trạch PK0800 x 
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171 Đồng Nai Điện lực Cẩm Mỹ PK0900 x 

172 Đồng Nai Điện Lực Trảng Bom PK1000 x 

173 Đồng Nai 
Chi nhánh Điện lực Biên 

Hòa 2 
PK1100 x 

174 Đồng Nai P. Kinh Doanh PK9900 x 

175 Đồng Tháp 
Điện lực Thành Phố Cao 

Lãnh 
PB0701 x 

176 Đồng Tháp Điện lực Sa Đéc PB0702 x 

177 Đồng Tháp Điện lực Châu Thành PB0703 x 

178 Đồng Tháp Điện lực Lai Vung PB0704 x 

179 Đồng Tháp Điện lực Hồng Ngự PB0705 x 

180 Đồng Tháp Điện lực Tân Hồng PB0706 x 

181 Đồng Tháp Điện lực Tháp Mười PB0707 x 

182 Đồng Tháp Điện lực Cao Lãnh PB0708 x 

183 Đồng Tháp Điện lực Lấp Vò PB0709 x 

184 Đồng Tháp Điện lực Thanh Bình PB0710 x 

185 Đồng Tháp Điện lực Tam Nông PB0711 x 

186 Đồng Tháp 
Điện lực Thành phố Hồng 

Ngự 
PB0712 x 

187 Gia Lai Dien luc Pleiku PC10AA x 

188 Gia Lai Dien luc An Khe PC10BB x 

189 Gia Lai Dien luc Ayunpa PC10CC x 

190 Gia Lai Dien luc KrongPa PC10DD x 

191 Gia Lai Dien luc Chu Se PC10EE x 

192 Gia Lai Dien luc KBang PC10FF x 

193 Gia Lai Dien luc Duc co PC10GG x 

194 Gia Lai Dien luc Dak Doa PC10HH x 

195 Gia Lai Dien luc Chu Pah PC10II x 

196 Gia Lai Dien luc IaGrai PC10KK x 

197 Gia Lai Dien Luc Kong Chro PC10LL x 

198 Gia Lai Dien luc Mang Yang PC10MM x 

199 Gia Lai Dien luc Chu Prong PC10NN x 

200 Gia Lai Dien luc Phu Thien PC10OO x 

201 Hà Giang DL Bac me PA20BM x 

202 Hà Giang DL Bac quang PA20BQ x 

203 Hà Giang DL Dong van PA20DV x 

204 Hà Giang Dien luc TP Ha Giang PA20HG x 

205 Hà Giang Dien luc Meo Vac PA20MV x 

206 Hà Giang DL Quan ba PA20QB x 

207 Hà Giang DL Quang binh PA20QI x 

208 Hà Giang Dien luc Hoang Su Phi PA20SP x 

209 Hà Giang Dien luc Vi xuyen PA20VX x 

210 Hà Giang DL Xin Man PA20XM x 

211 Hà Giang DL Yen minh PA20YM x 

212 Hà Nam Dien luc Binh luc PA24BM x 

213 Hà Nam Dien luc Duy Tien PA24DV x 
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214 Hà Nam TP Phu Ly PA24HN x 

215 Hà Nam Dien Luc Kim Bang PA24KB x 

216 Hà Nam Dien Luc Ly Nhan PA24LN x 

217 Hà Nam Dien luc Thanh liem PA24TL x 

218 Hà Nội DIEN LUC HOAN KIEM PD01 x 

219 Hà Nội 
DIEN LUC HAI BA 

TRUNG 
PD02 x 

220 Hà Nội CHUA XAC DINH PD0200 x 

221 Hà Nội DIEN LUC BA DINH PD03 x 

222 Hà Nội DIEN LUC DONG DA PD04 x 

223 Hà Nội DIEN LUC NAM TU LIEM PD05 x 

224 Hà Nội DIEN LUC THANH TRI PD06 x 

225 Hà Nội DIEN LUC GIA LAM PD07 x 

226 Hà Nội DIEN LUC DONG ANH PD08 x 

227 Hà Nội DIEN LUC SOC SON PD09 x 

228 Hà Nội DIEN LUC TAY HO PD10 x 

229 Hà Nội 
DIEN LUC THANH 

XUAN 
PD11 x 

230 Hà Nội DIEN LUC CAU GIAY PD12 x 

231 Hà Nội DIEN LUC HOANG MAI PD13 x 

232 Hà Nội DIEN LUC LONG BIEN PD14 x 

233 Hà Nội DIEN LUC ME LINH PD15 x 

234 Hà Nội DIEN LUC HA DONG PD16 x 

235 Hà Nội DIEN LUC SON TAY PD17 x 

236 Hà Nội DIEN LUC CHUONG MY PD18 x 

237 Hà Nội DIEN LUC THACH THAT PD19 x 

238 Hà Nội DIEN LUC THUONG TIN PD20 x 

239 Hà Nội DIEN LUC BA VI PD21 x 

240 Hà Nội DIEN LUC DAN PHUONG PD22 x 

241 Hà Nội DIEN LUC HOAI DUC PD23 x 

242 Hà Nội DIEN LUC MY DUC PD24 x 

243 Hà Nội DIEN LUC PHU XUYEN PD25 x 

244 Hà Nội DIEN LUC PHUC THO PD26 x 

245 Hà Nội DIEN LUC QUOC OAI PD27 x 

246 Hà Nội DIEN LUC THANH OAI PD28 x 

247 Hà Nội DIEN LUC UNG HOA PD29 x 

248 Hà Nội DIEN LUC BAC TU LIEM PD30 x 

249 Hà Tĩnh Dien luc Can Loc PA16CL x 

250 Hà Tĩnh Dien Luc Cam Xuyen PA16CX x 

251 Hà Tĩnh Dien Luc Duc Tho PA16DT x 

252 Hà Tĩnh Dien luc Huong Khe PA16HK x 

253 Hà Tĩnh Dien luc Thi xa Hong Linh PA16HL x 

254 Hà Tĩnh Dien luc Huong Son PA16HS x 

255 Hà Tĩnh Dien luc TP Ha Tinh PA16HT x 

256 Hà Tĩnh Dien Luc Ky Anh PA16KA x 

257 Hà Tĩnh Dien luc Loc Ha PA16LH x 
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258 Hà Tĩnh Dien luc Nghi xuan PA16NX x 

259 Hà Tĩnh Dien luc Thach Ha PA16TH x 

260 Hà Tĩnh Dien luc Vu Quang PA16VQ x 

261 Hải Dương 
Dien luc Thanh pho Hai 

Duong 
PM0100 x 

262 Hải Dương Dien Luc Chi Linh PM0300 x 

263 Hải Dương Dien luc Nam Sach PM0500 x 

264 Hải Dương Dien Luc Thanh Ha PM0700 x 

265 Hải Dương Dien luc Kinh Mon PM0900 x 

266 Hải Dương Dien luc Kim Thanh PM1100 x 

267 Hải Dương Dien Luc Gia Loc PM1300 x 

268 Hải Dương Dien luc Tu Ky PM1500 x 

269 Hải Dương Dien Luc Cam Giang PM1700 x 

270 Hải Dương Dien luc Binh Giang PM1900 x 

271 Hải Dương Dien luc Thanh Mien PM2100 x 

272 Hải Dương Dien luc Ninh Giang PM2300 x 

273 Hải Phòng 

Cty Điện nước lắp máy Hải 

Phòng - CN Ecopark Hưng 

Yên 

nhaoson x 

274 Hải Phòng DIEN LUC HONG BANG PH0100 x 

275 Hải Phòng DIEN LUC HONG BANG PH0190 x 

276 Hải Phòng DIEN LUC LE CHAN PH0200 x 

277 Hải Phòng DIEN LUC LE CHAN PH0290 x 

278 Hải Phòng DIEN LUC LE CHAN PH0291 x 

279 Hải Phòng DIEN LUC LE CHAN PH0295 x 

280 Hải Phòng DIEN LUC LE CHAN PH0299 x 

281 Hải Phòng DIEN LUC NGO QUYEN PH0300 x 

282 Hải Phòng DIEN LUC NGO QUYEN PH0390 x 

283 Hải Phòng DIEN LUC NGO QUYEN PH0392 x 

284 Hải Phòng 
DIEN LUC THUY 

NGUYEN 
PH0400 x 

285 Hải Phòng 
DIEN LUC THUY 

NGUYEN 
PH0491 x 

286 Hải Phòng 
DIEN LUC THUY 

NGUYEN 
PH0493 x 

287 Hải Phòng 
DIEN LUC THUY 

NGUYEN 
PH0498 x 

288 Hải Phòng DIEN LUC AN DUONG PH0500 x 

289 Hải Phòng DIEN LUC KIEN AN PH0600 x 

290 Hải Phòng DIEN LUC KIEN AN PH0690 x 

291 Hải Phòng DIEN LUC DO SON PH0700 x 

292 Hải Phòng DIEN LUC DO SON PH0790 x 

293 Hải Phòng DIEN LUC KIEN THUY PH0800 x 

294 Hải Phòng DIEN LUC TIEN LANG PH0900 x 

295 Hải Phòng DIEN LUC AN LAO PH1000 x 

296 Hải Phòng DIEN LUC VINH BAO PH1100 x 

297 Hải Phòng DIEN LUC CAT HAI PH1200 x 
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298 Hải Phòng DIEN LUC CAT HAI PH1290 x 

299 Hải Phòng DIEN LUC CAT HAI PH1293 x 

300 Hải Phòng DIEN LUC HAI AN PH1300 x 

301 Hải Phòng DIEN LUC DUONG KINH PH1400 x 

302 Hậu Giang Điện lực Tp.Vị Thanh PB2001 x 

303 Hậu Giang Điện Lực Châu Thành A PB2002 x 

304 Hậu Giang 
Điện lực Thành phố Ngã 

Bảy 
PB2003 x 

305 Hậu Giang Điện lực Thị Xã Long Mỹ PB2004 x 

306 Hậu Giang Điện lực Châu Thành PB2005 x 

307 Hậu Giang Điện lực Phụng Hiệp PB2006 x 

308 Hậu Giang Điện lực Vị Thủy PB2007 x 

309 Hậu Giang Điện lực Long Mỹ PB2008 x 

310 Hòa Bình Dien Luc Cao Phong PA17CP x 

311 Hòa Bình Dien luc Da Bac PA17DB x 

312 Hòa Bình Dien luc Kim Boi PA17KB x 

313 Hòa Bình Dien Luc Ky Son PA17KS x 

314 Hòa Bình Dien Luc Lac Son PA17LC x 

315 Hòa Bình Dien luc Luong Son PA17LS x 

316 Hòa Bình Dien luc Lac Thuy PA17LT x 

317 Hòa Bình Dien luc Mai Chau PA17MC x 

318 Hòa Bình Dien Luc Tan Lac PA17TL x 

319 Hòa Bình Dien luc TP. Hoa Binh PA17TX x 

320 Hòa Bình Dien Luc Yen Thuy PA17YT x 

321 Hưng Yên DIEN LUC AN THI PA23AT x 

322 Hưng Yên DIEN LUC TP HUNG YEN PA23HY x 

323 Hưng Yên DIEN LUC KHOAI CHAU PA23KC x 

324 Hưng Yên DIEN LUC KIM DONG PA23KD x 

325 Hưng Yên DIEN LUC MY HAO PA23MV x 

326 Hưng Yên DIEN LUC PHU TIEN PA23PT x 

327 Hưng Yên DIEN LUC VAN GIANG PA23VG x 

328 Hưng Yên DIEN LUC VAN LAM PA23VL x 

329 Hưng Yên DIEN LUC YEN MY PA23YM x 

330 Khánh Hòa 
Phong Kinh doanh Cong Ty 

Co Phan 
PQ0100 x 

331 Khánh Hòa 
Dien luc Trung Tam Nha 

Trang 
PQ0200 x 

332 Khánh Hòa Dien luc Cam Ranh PQ0300 x 

333 Khánh Hòa Dien luc Ninh Hoa PQ0400 x 

334 Khánh Hòa 
Dien luc Dien Khanh - 

Khanh Vinh 
PQ0500 x 

335 Khánh Hòa Dien Luc Van Ninh PQ0600 x 

336 Khánh Hòa Tram dien Khanh Son PQ0700 x 

337 Khánh Hòa Tram dien Khanh Vinh PQ0800 x 

338 Khánh Hòa Dien Luc Vinh Hai PQ0900 x 

339 Khánh Hòa Dien Luc Vinh Nguyen PQ1000 x 
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340 Khánh Hòa Dien luc Cam Lam PQ1100 x 

341 Kiên Giang Điện lực Rạch Giá PB1301 x 

342 Kiên Giang Điện lực Châu Thành PB1302 x 

343 Kiên Giang Điện lực Tân Hiệp PB1303 x 

344 Kiên Giang Điện lực Hà Tiên PB1304 x 

345 Kiên Giang Điện lực Hòn Đất PB1305 x 

346 Kiên Giang Điện lực An Minh PB1306 x 

347 Kiên Giang Điện lực Phú Quốc PB1307 x 

348 Kiên Giang Điện lực An Biên PB1308 x 

349 Kiên Giang Điện lực Vĩnh Thuận PB1309 x 

350 Kiên Giang Điện lực Giồng Riềng PB1310 x 

351 Kiên Giang Điện lực Gò Quao PB1311 x 

352 Kiên Giang Điện lực Kiên Lương PB1312 x 

353 Kiên Giang Điện lực U Minh Thượng PB1313 x 

354 Kiên Giang 
Công ty Điện Lực Kiên 

Giang 
PB1314 x 

355 Kon Tum DL TP Kon Tum PC11AA x 

356 Kon Tum DL Kon Ray PC11BB x 

357 Kon Tum DL Dak To PC11CC x 

358 Kon Tum DL Dak Ha PC11DD x 

359 Kon Tum DL Sa Thay PC11EE x 

360 Kon Tum DL Ngoc Hoi PC11FF x 

361 Kon Tum DL Dak Glei PC11GG x 

362 Kon Tum DL Phu Cua PC11HH x 

363 Lâm Đồng Điện Lực Đà Lạt PB0301 x 

364 Lâm Đồng Điện Lực Bảo Lộc PB0302 x 

365 Lâm Đồng Điện Lực Đơn Dương PB0303 x 

366 Lâm Đồng Điện Lực Di Linh PB0304 x 

367 Lâm Đồng Điện Lực Đức Trọng PB0305 x 

368 Lâm Đồng Điện Lực Lâm Hà PB0306 x 

369 Lâm Đồng Điện lực Đạ Huoai PB0307 x 

370 Lâm Đồng Điện lực Đạ Tẻh PB0308 x 

371 Lâm Đồng Điện Lực Cát Tiên PB0309 x 

372 Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm PB0310 x 

373 Lâm Đồng Điện Lực Lạc Dương PB0311 x 

374 Lâm Đồng Điện Lực Đam Rông PB0312 x 

375 Lạng Sơn Ban truc tiep PA1101 x 

376 Lạng Sơn NMND Na Duong PA1102 x 

377 Lạng Sơn Dien luc Binh Gia PA11BG x 

378 Lạng Sơn Dien luc Bac Son PA11BS x 

379 Lạng Sơn Dien luc Chi Lang PA11CG x 

380 Lạng Sơn Dien luc Cao Loc PA11CL x 

381 Lạng Sơn Dien luc Dinh Lap PA11DL x 

382 Lạng Sơn Dien luc Huu lung PA11HL x 

383 Lạng Sơn Dien luc Loc Binh PA11LB x 
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384 Lạng Sơn Dien Luc Trang Dinh PA11TD x 

385 Lạng Sơn Dien luc TP Lang Son PA11TX x 

386 Lạng Sơn Dien Luc Van Lang PA11VL x 

387 Lạng Sơn Dien Luc Van Quan PA11VQ x 

388 Lào Cai Dien luc Bac Ha PA18BH x 

389 Lào Cai Dien luc Bat Xat PA18BS x 

390 Lào Cai Dien luc Bao Thang PA18BT x 

391 Lào Cai Dien Luc Bao Yen PA18BY x 

392 Lào Cai Dien luc Cam Duong PA18CD x 

393 Lào Cai Dien luc TP.Lao Cai PA18LC x 

394 Lào Cai Dien luc Muong Khuong PA18MK x 

395 Lào Cai Phong KDDN PA18P9 x 

396 Lào Cai Dien luc SiMaCai PA18SI x 

397 Lào Cai Dien luc Sa Pa PA18SP x 

398 Lào Cai Dien luc Van Ban PA18VB x 

399 Long An Điện Lực Tân An PB0601 x 

400 Long An Điện Lực Thủ Thừa PB0602 x 

401 Long An Điện Lực Đức Hòa PB0603 x 

402 Long An Điện Lực Cần Giuộc PB0604 x 

403 Long An Điện Lực Mộc Hóa PB0605 x 

404 Long An Điện Lực Bến Lức PB0606 x 

405 Long An Điện Lực Cần Đước PB0607 x 

406 Long An Điện Lực Tân Thạnh PB0608 x 

407 Long An Điện Lực Tân Trụ PB0609 x 

408 Long An Điện Lực Đức Huệ PB0610 x 

409 Long An Điện Lực Thạnh Hóa PB0611 x 

410 Long An Điện Lực Vĩnh Hưng PB0612 x 

411 Long An Điện Lực Tân Hưng PB0613 x 

412 Long An Điện Lực Châu Thành PB0614 x 

413 Nam Định Dien Luc Giao Thuy PA01GT x 

414 Nam Định Dien Luc Hai Hau PA01HH x 

415 Nam Định Dien Luc My Loc PA01ML x 

416 Nam Định Dien Luc TP Nam Dinh PA01ND x 

417 Nam Định Dien luc Nghia Hung PA01NH x 

418 Nam Định Dien Luc Nam Truc PA01NT x 

419 Nam Định Dien Luc Truc Ninh PA01TN x 

420 Nam Định Dien Luc Vu Ban PA01VB x 

421 Nam Định Dien Luc Xuan Truong PA01XT x 

422 Nam Định Dien Luc Y Yen PA01YY x 

423 Nghệ An Dien Luc Anh Son PA13AS x 

424 Nghệ An Dien luc Con Cuong PA13CC x 

425 Nghệ An Dien luc Cua Lo PA13CL x 

426 Nghệ An DIEN LUC DIEN CHAU PA13DY x 

427 Nghệ An Dien Luc Ky Son PA13KS x 

428 Nghệ An DIEN LUC NAM DAN PA13NA x 
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429 Nghệ An Dien luc Nghia Dan PA13ND x 

430 Nghệ An Dien Luc Hung Nguyen PA13NH x 

431 Nghệ An Dien luc Nghi Loc PA13NL x 

432 Nghệ An Dien luc Quy Chau PA13QC x 

433 Nghệ An Dien luc Quynh Luu PA13QL x 

434 Nghệ An Dien luc Que Phong PA13QP x 

435 Nghệ An Dien luc Do Luong PA13TA x 

436 Nghệ An Dien luc Thanh Chuong PA13TC x 

437 Nghệ An Dien luc Tuong Duong PA13TD x 

438 Nghệ An Dien Luc Thi xa Thai Hoa PA13TH x 

439 Nghệ An Dien luc Tan Ky PA13TK x 

440 Nghệ An Dien luc Thanh pho Vinh PA13VH x 

441 Nghệ An Dien luc Yen Thanh PA13YT x 

442 Ninh Bình Dien Luc Gia Vien PNGV00 x 

443 Ninh Bình Dien Luc Hoa Lu PNHL00 x 

444 Ninh Bình Phong kinh doanh PNKD00 x 

445 Ninh Bình Dien Luc Kim Son PNKS00 x 

446 Ninh Bình Dien luc TP Ninh Binh PNNB00 x 

447 Ninh Bình Dien Luc Nho Quan PNNQ00 x 

448 Ninh Bình Dien Luc Tam Diep PNTD00 x 

449 Ninh Bình Dien Luc Yen Khanh PNYK00 x 

450 Ninh Bình Dien Luc Yen Mo PNYM00 x 

451 Ninh Thuận 
Điện lực Phan Rang Tháp 

Chàm 
PB1801 x 

452 Ninh Thuận Điện lực Ninh Hải PB1802 x 

453 Ninh Thuận Điện lực Ninh Sơn PB1803 x 

454 Ninh Thuận Điện lực Ninh phước PB1804 x 

455 Ninh Thuận Điện lực Thuận Bắc PB1805 x 

456 Ninh Thuận Điện lực Thuận Nam PB1806 x 

457 Ninh Thuận Điện lực Trường Sa PB1807 x 

458 Ninh Thuận 
Đội QLVH lưới điện cao thế 

Ninh Thuận 
PB1808 x 

459 Phú Thọ Dien Luc Cam Khe PA02CK x 

460 Phú Thọ Dien Luc Doan Hung PA02DH x 

461 Phú Thọ Dien Luc Ha Hoa PA02HH x 

462 Phú Thọ Dien Luc Lam Thao PA02LT x 

463 Phú Thọ Dien Luc Phu Ninh PA02PN x 

464 Phú Thọ Dien Luc TX Phu Tho PA02PT x 

465 Phú Thọ Dien Luc Tan Son PA02TA x 

466 Phú Thọ Dien luc Thanh ba PA02TB x 

467 Phú Thọ Dien luc Tam Nong PA02TN x 

468 Phú Thọ Dien Luc Thanh Son PA02TS x 

469 Phú Thọ Dien Luc Thanh Thuy PA02TT x 

470 Phú Thọ Dien Luc TP Viet tri PA02VT x 

471 Phú Thọ Dien Luc Yen Lap PA02YL x 

472 Phú Yên Dien luc Tuy Hoa PC08AA x 
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473 Phú Yên Dien Luc Song Cau PC08BB x 

474 Phú Yên Dien luc Dong Hoa PC08CC x 

475 Phú Yên Dien Luc Son Hoa PC08DD x 

476 Phú Yên Dien luc Tuy An PC08EE x 

477 Phú Yên Dien luc Song Hinh PC08FF x 

478 Phú Yên Dien Luc Dong Xuan PC08GG x 

479 Phú Yên Dien luc Phu Hoa PC08HH x 

480 Phú Yên Dien luc Tay Hoa PC08II x 

481 Quảng Bình Dien luc Dong Hoi PC01AA x 

482 Quảng Bình Dien luc Quang Trach PC01BB x 

483 Quảng Bình Dien luc Quang Ninh PC01CC x 

484 Quảng Bình Dien luc Bo Trach PC01DD x 

485 Quảng Bình Dien Luc Tuyen Hoa PC01EE x 

486 Quảng Bình Dien luc Le Thuy PC01FF x 

487 Quảng Bình Dien luc Minh Hoa PC01MM x 

488 Quảng Nam Dien luc Tam Ky PC05AA x 

489 Quảng Nam Dien Luc Nui Thanh PC05BB x 

490 Quảng Nam Dien luc Hoi An PC05CC x 

491 Quảng Nam Dien luc Duy Xuyen PC05DD x 

492 Quảng Nam Dien luc Tien Phuoc PC05EE x 

493 Quảng Nam Dien luc Thang Binh PC05FF x 

494 Quảng Nam Dien Luc Dai Loc PC05GG x 

495 Quảng Nam Dien Luc Hiep Duc PC05HH x 

496 Quảng Nam Dien luc Dien Ban PC05II x 

497 Quảng Nam Dien luc Dong Giang PC05KK x 

498 Quảng Nam Dien luc Ban dien Lao PC05LL x 

499 Quảng Nam Dien luc Que Son PC05MM x 

500 Quảng Nam Dien luc Tra My PC05NN x 

501 Quảng Ngãi 
DIEN LUC TP QUANG 

NGAI 
PC06AA x 

502 Quảng Ngãi DIEN LUC BINH SON PC06BB x 

503 Quảng Ngãi DIEN LUC BA TO PC06CC x 

504 Quảng Ngãi DIEN LUC DUC PHO PC06DD x 

505 Quảng Ngãi DIEN LUC SON HA PC06HH x 

506 Quảng Ngãi DIEN LUC LY SON PC06LL x 

507 Quảng Ngãi DIEN LUC MO DUC PC06MM x 

508 Quảng Ngãi DIEN LUC NGHIA HANH PC06NN x 

509 Quảng Ngãi DIEN LUC SON TINH PC06SS x 

510 Quảng Ngãi DIEN LUC TRA BONG PC06TT x 

511 Quảng Ninh Dien Luc Ba Che PA03BC x 

512 Quảng Ninh Dien Luc Binh Lieu PA03BL x 

513 Quảng Ninh Dien Luc Bai Chay PA03BY x 

514 Quảng Ninh Dien Luc TP Cam Pha PA03CP x 

515 Quảng Ninh Dien luc Co To PA03CT x 

516 Quảng Ninh Dien Luc Dam Ha PA03DH x 
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517 Quảng Ninh Dien Luc Dong Trieu PA03DT x 

518 Quảng Ninh Dien luc Hoanh Bo PA03HB x 

519 Quảng Ninh Dien luc Hai Ha PA03HH x 

520 Quảng Ninh Dien Luc Ha Long PA03HL x 

521 Quảng Ninh 
Dien Luc Thanh Pho Mong 

Cai 
PA03MC x 

522 Quảng Ninh Dien Luc Tien Yen PA03TY x 

523 Quảng Ninh Dien Luc TP Uong Bi PA03UB x 

524 Quảng Ninh Dien Luc Van Don PA03VD x 

525 Quảng Ninh Dien luc TX Quang Yen PA03YH x 

526 Quảng Trị DL Dong Ha PC02AA x 

527 Quảng Trị DL Thanh Co PC02BB x 

528 Quảng Trị DL Gio Linh PC02CC x 

529 Quảng Trị DL Vinh Linh PC02DD x 

530 Quảng Trị Chi nhanh Ban dien Lao PC02EE x 

531 Quảng Trị DL Khe Sanh PC02FF x 

532 Quảng Trị Dien luc Cam Lo PC02GG x 

533 Quảng Trị DL Trieu Phong PC02HH x 

534 Quảng Trị DL Hai Lang PC02KK x 

535 Quảng Trị DL DaKrong PC02LL x 

536 Sóc Trăng 
Điện lực thành phố Sóc 

Trăng 
PB1701 x 

537 Sóc Trăng Điện lực Mỹ Xuyên PB1702 x 

538 Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú PB1703 x 

539 Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung PB1704 x 

540 Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu PB1705 x 

541 Sóc Trăng Điện lực Thạnh Trị PB1706 x 

542 Sóc Trăng Điện lực Kế Sách PB1707 x 

543 Sóc Trăng Điện lực Long Phú PB1708 x 

544 Sóc Trăng Điện lực Ngã Năm PB1709 x 

545 Sóc Trăng Điện lực Châu Thành PB1710 x 

546 Sóc Trăng Điện lực Trần Đề PB1711 x 

547 Sơn La Electricite du Laos (EDL) PA1510 x 

548 Sơn La DL Bac Yen - TT Bac Yen PA15BY x 

549 Sơn La 
DL Moc Chau-TT Moc 

Chau 
PA15MC x 

550 Sơn La 
DL Muong La - TT Muong 

La 
PA15ML x 

551 Sơn La DL Mai Son - TT Mai Son PA15MS x 

552 Sơn La DL Phu Yen - TT Phu Yen PA15PY x 

553 Sơn La 
DL Quynh Nhai - TT 

Quynh Nhai 
PA15QN x 

554 Sơn La DL Sop Cop - TT Sop Cop PA15SC x 

555 Sơn La DL Song Ma - TT Song Ma PA15SM x 

556 Sơn La 
DL Thuan Chau - TT Thuan 

Chau 
PA15TC x 

557 Sơn La DL Thanh Pho - TP Son La PA15TX x 
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558 Sơn La 
DL Yen Chau - TT Yen 

Chau 
PA15YC x 

559 Tây Ninh 
Điện lực Thành Phố Tây 

Ninh 
PB0501 x 

560 Tây Ninh Điện lực Gò Dầu PB0502 x 

561 Tây Ninh Điện lực Trảng Bàng PB0503 x 

562 Tây Ninh Điện lực Tân Châu PB0504 x 

563 Tây Ninh Điện lực Châu Thành PB0505 x 

564 Tây Ninh Điện lực Dương Minh Châu PB0506 x 

565 Tây Ninh Điện lực Tân Biên PB0507 x 

566 Tây Ninh Điện lực Hoà Thành PB0508 x 

567 Tây Ninh Điện lực Bến Cầu PB0509 x 

568 Thái Bình Dien luc Thanh Pho PA0901 x 

569 Thái Bình Dien luc Vu Thu PA0902 x 

570 Thái Bình Dien Luc Tien Hai PA0903 x 

571 Thái Bình Dien Luc Kien Xuong PA0904 x 

572 Thái Bình Dien Luc Dong Hung PA0905 x 

573 Thái Bình Dien Luc Hung Ha PA0906 x 

574 Thái Bình Dien Luc Quynh Phu PA0907 x 

575 Thái Bình Dien luc Thai Thuy PA0908 x 

576 Thái Nguyên Cong ty Gang Thep TN PA04CT x 

577 Thái Nguyên Dien luc Dinh Hoa PA04DA x 

578 Thái Nguyên Dien luc Dong Hy PA04DH x 

579 Thái Nguyên Dien luc Dai Tu PA04DT x 

580 Thái Nguyên Dien luc Gang Thep PA04GT x 

581 Thái Nguyên Dien luc Phu Binh PA04PB x 

582 Thái Nguyên Dien luc Phu Luong PA04PL x 

583 Thái Nguyên Dien luc Pho Yen PA04PY x 

584 Thái Nguyên Dien luc TX Song Cong PA04SC x 

585 Thái Nguyên Dien luc TP Thai Nguyen PA04TP x 

586 Thái Nguyên Dien luc Vo Nhai PA04VN x 

587 Thanh Hóa Dien Luc Bim Son PA07BS x 

588 Thanh Hóa Dien luc Ba Thuoc PA07BT x 

589 Thanh Hóa Dien luc Cam Thuy PA07CT x 

590 Thanh Hóa Dien luc Dong Son PA07DS x 

591 Thanh Hóa Dien luc Hoang Hoa PA07HH x 

592 Thanh Hóa Dien luc Hau Loc PA07HL x 

593 Thanh Hóa Dien Luc Ha Trung PA07HT x 

594 Thanh Hóa Dien luc Lang Chanh PA07LC x 

595 Thanh Hóa Dien luc Muong Lat PA07ML x 

596 Thanh Hóa Dien luc Nong Cong PA07NC x 

597 Thanh Hóa Dien luc Ngoc Lac PA07NL x 

598 Thanh Hóa Dien Luc Nga Son PA07NS x 

599 Thanh Hóa Dien luc Nhu Thanh PA07NT x 

600 Thanh Hóa Dien luc Nhu Xuan PA07NX x 

601 Thanh Hóa Dien luc Quan Hoa PA07QH x 
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602 Thanh Hóa Dien luc Quan Son PA07QS x 

603 Thanh Hóa Dien luc Quang Xuong PA07QX x 

604 Thanh Hóa Dien Luc TX Sam son PA07SS x 

605 Thanh Hóa Dien luc Tinh Gia PA07TG x 

606 Thanh Hóa Dien luc Thieu Hoa PA07TH x 

607 Thanh Hóa DL Thanh pho Thanh Hoa PA07TP x 

608 Thanh Hóa Dien luc Trieu Son PA07TS x 

609 Thanh Hóa Dien luc Thach Thanh PA07TT x 

610 Thanh Hóa Dien luc Tho Xuan PA07TX x 

611 Thanh Hóa Dien luc Vinh Loc PA07VL x 

612 Thanh Hóa Dien luc Thuong Xuan PA07XT x 

613 Thanh Hóa Dien Luc Yen Dinh PA07YD x 

614 Thừa Thiên - Huế Dien Luc Nam Song Huong PC03AA x 

615 Thừa Thiên - Huế Dien luc Bac Song Huong PC03BB x 

616 Thừa Thiên - Huế Dien luc Phong Dien PC03CC x 

617 Thừa Thiên - Huế Dien luc Phu Vang PC03DD x 

618 Thừa Thiên - Huế Dien luc A Luoi PC03EE x 

619 Thừa Thiên - Huế Dien luc Nam Dong PC03FF x 

620 Thừa Thiên - Huế Dien luc Phu Loc PC03GG x 

621 Thừa Thiên - Huế Dien luc Quang Dien PC03HH x 

622 Thừa Thiên - Huế Dien luc Huong Thuy PC03PP x 

623 Thừa Thiên - Huế Dien Luc Huong Tra PC03TT x 

624 Tiền Giang Điện lực Mỹ Tho PB0801 x 

625 Tiền Giang Điện lực Gò Công Đông PB0802 x 

626 Tiền Giang Điện lực Thị Xã Gò Công PB0803 x 

627 Tiền Giang Điện lực Gò Công Tây PB0804 x 

628 Tiền Giang Điện lực Cai Lậy PB0805 x 

629 Tiền Giang Điện lực Tân Phước PB0806 x 

630 Tiền Giang Điện lực Chợ Gạo PB0807 x 

631 Tiền Giang Điện lực Châu Thành PB0808 x 

632 Tiền Giang Điện lực Cái Bè PB0809 x 

633 Tiền Giang Điện lực Tân Phú Đông PB0810 x 

634 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE01 x 

635 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE02 x 

636 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE03 x 

637 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE04 x 

638 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE05 x 

639 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE06 x 

640 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE07 x 

641 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE08 x 

642 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE09 x 

643 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE10 x 

644 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE11 x 

645 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE12 x 

646 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE13 x 
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647 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE14 x 

648 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE15 x 

649 TP. HCM DIEN LUC HO CHI MINH PE16 x 

650 Trà Vinh 
Điện Lực Thành phố Trà 

Vinh 
PB1601 x 

651 Trà Vinh Điện Lực Cầu Ngang PB1602 x 

652 Trà Vinh Điện lực Cầu Kè PB1603 x 

653 Trà Vinh Điện lực Trà Cú PB1604 x 

654 Trà Vinh Điện lực Tiểu Cần PB1605 x 

655 Trà Vinh Điện lực thị xã Duyên Hải PB1606 x 

656 Trà Vinh Điện lực Càng Long PB1607 x 

657 Trà Vinh Điện lực Châu Thành PB1608 x 

658 Trà Vinh Điện lực Duyên Hải PB1609 x 

659 Tuyên Quang Dien Luc Chiem Hoa PA12CH x 

660 Tuyên Quang Dien Luc Ham Yen PA12HY x 

661 Tuyên Quang Dien Luc Lam Binh PA12LB x 

662 Tuyên Quang DL Na Hang PA12NH x 

663 Tuyên Quang Dien Luc Son Duong PA12SD x 

664 Tuyên Quang Dien Luc Thanh pho PA12TX x 

665 Tuyên Quang Dien luc Yen Son PA12YS x 

666 Vĩnh Long Điện Lực TP Vĩnh Long PB1001 x 

667 Vĩnh Long Điện Lực Trà Ôn PB1002 x 

668 Vĩnh Long Điện Lực Tam Bình PB1003 x 

669 Vĩnh Long Điện Lực Bình Minh PB1004 x 

670 Vĩnh Long Điện Lực Vũng Liêm PB1005 x 

671 Vĩnh Long Điện Lực Long Hồ PB1006 x 

672 Vĩnh Long Điện Lực Mang Thít PB1007 x 

673 Vĩnh Long Điện Lực Bình Tân PB1008 x 

674 Vĩnh Phúc Điện Lực Nhạo Sơn haiphong x 

675 Vĩnh Phúc Dien luc Binh Xuyen PA25BX x 

676 Vĩnh Phúc DIEN LUC LAP THACH PA25LT x 

677 Vĩnh Phúc 
DIEN LUC THI XA PHUC 

YEN 
PA25PY x 

678 Vĩnh Phúc DIEN LUC SONG LO PA25SL x 

679 Vĩnh Phúc DIEN LUC TAM DUONG PA25TD x 

680 Vĩnh Phúc DIEN LUC TAM DAO PA25TM x 

681 Vĩnh Phúc DIEN LUC VINH TUONG PA25VT x 

682 Vĩnh Phúc DIEN LUC TP VINH YEN PA25VY x 

683 Vĩnh Phúc DIEN LUC YEN LAC PA25YL x 

684 Yên Bái Dien luc TP Yen Bai PA1001 x 

685 Yên Bái Dien Luc Tran Yen PA1002 x 

686 Yên Bái Dien Luc Luc Yen PA1003 x 

687 Yên Bái Dien luc Yen Binh PA1004 x 

688 Yên Bái Dien luc Nghia Lo PA1005 x 

689 Yên Bái Dien Luc Mu Cang Chai PA1006 x 

690 Yên Bái Dien Luc Van Yen PA1007 x 
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691 Yên Bái Dien Luc Van Chan PA1008 x 

 


